
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 199328 Trà Thị Bừng 17/07/2001 Sóc Trăng DH20LUA01

2 211139 Nguyễn Hồng Đào 09/11/2003 Bạc Liêu DH21TCN02

3 202951 Nguyễn Ngọc Đạt 23/04/2002 Cà Mau DH20QTK06

4 203458 Võ Tấn Đạt 30/07/2001 Cà Mau DH20QTK06

5 200371 Trần Ngọc Diệu 16/04/2002 Kiên Giang DH20LUA01

6 203787 Võ Phương Đông 14/10/2002 Cà Mau DH20NNA03

7 201540 Nguyễn Thị Thùy Dung 10/11/2002 Hậu Giang DH20QTD01

8 200866 Lê Thùy Dương 11/01/2002 Bạc Liêu DH20LUA01

9 200334 Thiệu Thị Hồng Hạnh 18/12/2002 An Giang DH20NNA01

10 203056 Đinh Hoàng Hào 20/08/2002 Hậu Giang DH20QTK06

11 202998 Trần Anh Hào 06/05/2002 Cần Thơ DH20QLD01

12 203344 Trương Việt Hào 18/04/2002 Kiên Giang DH20HAY01

13 200361 Nguyễn Thị Hoài 12/07/2002 Kiên Giang DH20NNA01

14 200112 Võ Thế Hưng 08/06/2001 Cần Thơ DH20OTO01

15 200250 Lê Hữu Khánh 10/12/2002 Trà Vinh DH20OTO01

16 2010429 Đoàn Minh Khôi 01/03/2001 Hậu Giang DH20HAY01

17 203380 Lưu Thị Diễm Kiều 04/06/2002 Sóc Trăng DH20CNT01

18 202621 Lâm Khánh Kỳ 11/11/2002 Kiên Giang DH20QLD01

19 202056 Kim Thị Bé Lan 09/02/2002 Trà Vinh DH20QTK05

20 202257 Trần Sĩ Liêm 05/04/2002 Cần Thơ DH20LKT01

21 209754 Trần Thị Thùy Linh 27/06/2002 Trà Vinh DH20NNA02

22 201642 Trần Thị Mai 07/08/2002 An Giang DH20QTN01

23 202274 Lê Kim Ngân 03/03/2002 Đồng Tháp DH20QTK05
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24 202738 Trương Thanh Nghi 09/09/2002 Kiên Giang DH20QTN01

25 200329 Mai Huỳnh Thùy Nguyên 16/11/2002 Kiên Giang DH20NNA01

26 203550 Nguyễn Thị Uyển Nhi 21/11/2002 Đồng Tháp DH20TCN02

27 201223 Phạm Ngọc Nhiêu 12/10/2002 Bạc Liêu DH20CNT01

28 2010609 Diệp Như Phương 30/07/2000 Cần Thơ DH20LUA01

29 2110090 Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên 16/01/2003 Vĩnh Long DH21QTK05

30 202899 Nguyễn Nhật Quỳnh 30/08/2002 An Giang DH20DUO01

31 202011 Nguyễn Chí Thanh 18/04/2002 Đồng Tháp DH20QTS01

32 200080 Phạm Lê Thanh Thảo 13/04/2000 An Giang DH20LUA01

33 203254 Trần Thị Kiều Thi 10/12/2002 Đồng Tháp DH20CNT01

34 2010321 Nguyễn Thị Ngọc Thương 13/10/2002 Sóc Trăng DH20YKH04

35 201202 Lê Cẫm Thùy 20/11/2002 Cà Mau DH20CNT01

36 201163 Đoàn Thị Thủy Tiên 06/03/2002 Đồng Tháp DH20KTO03

37 201392 Vũ Lâm Tiên 09/09/2002 Bạc Liêu DH20NNA01

38 200637 Hồ Phước Toàn 22/03/2002 An Giang DH20QLD01

39 2010291 Nguyễn Ngọc Trân 19/12/2000 #REF! DH20NNA02

40 203350 Trần Hồ Bảo Trân 28/09/2002 Bến Tre DH20LKT01

41 201203 Nguyễn Thị Diễm Trinh 09/11/2002 An Giang DH20NNA01

42 202316 Lê Thị Kim Tuyền 20/08/2002 Vĩnh Long DH20DUO01

43 202587 Nguyễn Thị Như Tuyết 28/04/2002 Vĩnh Long DH20QTK01

44 200708 Huỳnh Thanh Vy 25/08/2002 Kiên Giang DH20NNA01

45 191184 Danh Hoài Yên 12/12/2000 Sóc Trăng DH19YKH02
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